
1

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /QĐ-UBND Phú Thọ, ngày         tháng  10  năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Bãi bỏ 81 Quyết định quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân tỉnh 

Phú Thọ, tỉnh Vĩnh Phúc, tỉnh Hoà Bình ban hành trước khi hợp nhất 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 2025;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc 
hội quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết 76/2025/UBTVQH15 ngày 14 tháng 4 năm 2025 của Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội 
về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh;

Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành 
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 
01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp 
để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
và Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về 
kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Bãi bỏ 81 Quyết định quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân 

tỉnh Phú Thọ, tỉnh Vĩnh Phúc, tỉnh Hòa Bình ban hành trước khi hợp nhất 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-78-2025-ND-CP-bien-phap-to-chuc-thi-hanh-Luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-650683.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-78-2025-ND-CP-bien-phap-to-chuc-thi-hanh-Luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-650683.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-79-2025-ND-CP-kiem-tra-ra-soat-he-thong-hoa-va-xu-ly-van-ban-quy-pham-phap-luat-650872.aspx
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(Chi tiết tại phụ lục kèm theo Quyết định này)

Điều 2. Điều khoản thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
2. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản và Quản lý xử lý vi 
phạm hành chính, Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đảng ủy UBND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; 
- UBMTTQVN và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- Báo và Phát thanh truyền hình Phú Thọ;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh (đăng tải);
- Trung tâm Thông tin - Công báo tỉnh;
- Trung tâm PVHCC;
- Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, phường trên địa 
bàn tỉnh;
- CVP, PCVP UBND tỉnh;
- CV NCTH VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC3 (…b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phùng Thị Kim Nga
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Phụ lục 
DANH MỤC CÁC QUYẾT ĐỊNH  CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ, TỈNH VĨNH PHÚC, 

TỈNH HOÀ BÌNH TRƯỚC KHI HỢP NHẤT BỊ BÃI BỎ
 (Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày        /10/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT Tên loại văn 
bản

Số, ký hiệu, ngày, 
tháng, năm ban hành 

văn bản
Trích yếu nội dung của văn bản Ghi chú

1. LĨNH VỰC NỘI VỤ (17 Quyết định)

1 Quyết định 05/2021/QĐ-UBND 
ngày 22/3/2021

Ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành 
tích xuất sắc đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn 
tỉnh Hòa Bình

2 Quyết định 18/2022/QĐ-UBND 
ngày 10/6/2022

Sửa đổi một số điều của Quy chế nâng bậc lương trước thời 
hạn do lập thành tích xuất sắc đối với cán bộ, công chức, viên 
chức ban hành kèm theo Quyết định số 05/2021/QĐ-
UBND ngày 22 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Hòa Bình

3 Quyết định 02/2012/QĐ-UBND 
ngày 23/12/2012

Ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển đất 
tỉnh Hòa Bình

4 Quyết định 49/2019/QĐ-UBND 
ngày 11/12/2019

Ban hành đơn giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách 
nhà nước thuộc lĩnh vực lưu trữ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

5 Quyết định 04/2024/QĐ-UBND 
ngày 11/3/2024

Ban hành quy định tiêu chuẩn cụ thể của từng chức vụ cán bộ 
cấp xã; tiêu chuẩn cụ thể, ngành đào tạo của từng chức danh 
công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
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6 Quyết định 05/2024/QĐ-UBND 
ngày 11/3/2024

Ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã trên 
địa bàn tỉnh Hòa Bình

7 Quyết định 36/2011/QĐ-UBND 
ngày 20/9/2011

Ban hành quy định tạm thời bố trí cán bộ, công chức xã, 
phường, thị trấn; tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quy trình tuyển chọn 
đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, 
phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố (Vĩnh Phúc)

8 Quyết định 09/2021/QĐ-UBND 
ngày 09/04/2021

Về việc ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, 
phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

9 Quyết định 2959/2009/QĐ-UBND  
ngày 29/9/2009

Về việc ban hành quy định chế độ trách nhiệm trong thi hành 
nhiệm vụ, công vụ đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị 
của Nhà nước tại tỉnh Phú Thọ

10 Quyết định 04/2023/QĐ-UBND 
ngày 21/02/2023

Ban hành Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện; trình tự, thủ tục 
bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với công chức, 
viên chức lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

11 Quyết định 52/2012/QĐ-UBND 
ngày 25/12/2012

Về việc quy định cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Vĩnh Phúc 
thực hiện không uống rượu, bia trong ngày làm việc và không 
hút thuốc lá nơi công sở

12 Quyết định 16/2013/QĐ-UBND 
ngày 18/6/2013

Về việc ban hành Quy định trách nhiệm của các Sở, ban, 
ngành và UBND các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội 
Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Vĩnh Phúc tham gia quản lý nhà nước

13 Quyết định 19/2016/QĐ-UBND 
ngày 06/4/2016

Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc

14 Quyết định 25/2019/QĐ-UBND 
ngày 14/06/2019

Về việc sửa đổi Khoản 2 Điều 3 Quyết định số 19/2016/QĐ-
UBND ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

http://vbqppl.vinhphuc.gov.vn/Pages/home.aspx?ItemID=9065
http://vbqppl.vinhphuc.gov.vn/Pages/home.aspx?ItemID=9065
http://vbqppl.vinhphuc.gov.vn/Pages/home.aspx?ItemID=9065
http://congbao.vinhphuc.gov.vn/default.aspx?vs=RqF6mhjpjUU8J8KIIWMSSdXRqa8MmRP+79G9pWYRhofi5Ww6hod7vrqDruYwxWpTYxCpFUh6sdvXzGgjyxHuPA==
http://congbao.vinhphuc.gov.vn/default.aspx?vs=RqF6mhjpjUU8J8KIIWMSSdXRqa8MmRP+79G9pWYRhofi5Ww6hod7vrqDruYwxWpTYxCpFUh6sdvXzGgjyxHuPA==
http://congbao.vinhphuc.gov.vn/default.aspx?vs=RqF6mhjpjUU8J8KIIWMSSdXRqa8MmRP+79G9pWYRhofi5Ww6hod7vrqDruYwxWpTYxCpFUh6sdvXzGgjyxHuPA==
http://congbao.vinhphuc.gov.vn/default.aspx?vs=RqF6mhjpjUU8J8KIIWMSSdXRqa8MmRP+79G9pWYRhofi5Ww6hod7vrqDruYwxWpTYxCpFUh6sdvXzGgjyxHuPA==
http://congbao.vinhphuc.gov.vn/default.aspx?vs=RqF6mhjpjUU8J8KIIWMSSdXRqa8MmRP+79G9pWYRhofi5Ww6hod7vrqDruYwxWpTYxCpFUh6sdvXzGgjyxHuPA==
http://congbao.vinhphuc.gov.vn/default.aspx?vs=RqF6mhjpjUU8J8KIIWMSSR0VW3HO131Tp5zfvrmTW+Wt7Mxo1xxD0B9F0sxJl3WYEAuxDHm+hoOayJnA1LwfeiE8m7pNQdZhq9fIEkO7X94=
http://congbao.vinhphuc.gov.vn/default.aspx?vs=RqF6mhjpjUU8J8KIIWMSSR0VW3HO131Tp5zfvrmTW+Wt7Mxo1xxD0B9F0sxJl3WYEAuxDHm+hoOayJnA1LwfeiE8m7pNQdZhq9fIEkO7X94=
http://congbao.vinhphuc.gov.vn/default.aspx?vs=RqF6mhjpjUU8J8KIIWMSSR0VW3HO131Tp5zfvrmTW+Wt7Mxo1xxD0B9F0sxJl3WYEAuxDHm+hoOayJnA1LwfeiE8m7pNQdZhq9fIEkO7X94=
http://congbao.vinhphuc.gov.vn/default.aspx?vs=RqF6mhjpjUU8J8KIIWMSSR0VW3HO131Tp5zfvrmTW+Wt7Mxo1xxD0B9F0sxJl3WYEAuxDHm+hoOayJnA1LwfeiE8m7pNQdZhq9fIEkO7X94=
http://vbqppl.vinhphuc.gov.vn/Pages/home.aspx?ItemID=8908
http://vbqppl.vinhphuc.gov.vn/Pages/home.aspx?ItemID=8908
http://vbqppl.vinhphuc.gov.vn/Pages/home.aspx?ItemID=8908
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quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc

15 Quyết định 22/2025/QĐ-UBND 
ngày 20/02/2025

Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 
cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình

16 Quyết định 40/2024/QĐ-UBND 
ngày 27/8/2024

Sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Quyết định quy định vị 
trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các 
cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc

17 Quyết định 24/2024/QĐ-UBND 
ngày 26/7/2024

Ban hành Quy chế phân cấp quản lý, sử dụng kinh phí thực 
hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, 
thân nhân của người có công với cách mạng và người trực tiếp 
tham gia kháng chiến trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

2. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG (18 Quyết định)

18 Quyết định 2500/2001/QĐ-UBND 
ngày 06/8/2001

Ban hành quy định một số điểm trong việc thực hiện chương 
trình kiên cố hóa kênh mương trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

19 Quyết định 45/2008/QĐ-UBND 
ngày 25/9/2008

Về việc ban hành Quy định về quy mô khai thác, sử dụng tài 
nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước trong phạm vi hộ 
gia đình không phải xin phép và trường hợp không phải xin 
phép nhưng phải đăng ký trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

20 Quyết định 22/2009/QĐ-UBND 
ngày 14/4/2009

Về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 
cấu tổ chức của Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc

21 Quyết định 35/2010/QĐ-UBND 
ngày 07/12/2010

Về việc quy định mức thu thủy lợi phí, tiền nước và phí dịch 
vụ thủy lợi nội đồng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

22 Quyết định 08/2012/QĐ- UBND 
ngày 2/03/2012

Về việc quy định hạn mức giao đất ở làm căn cứ tính thuế sử 
dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh (Phú Thọ)

http://vbqppl.vinhphuc.gov.vn/Pages/home.aspx?ItemID=8908
http://vbqppl.vinhphuc.gov.vn/Pages/home.aspx?ItemID=8908
https://vinhphuc.gov.vn/vbpl/Pages/home.aspx?ItemID=1171
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23 Quyết định 26/2014/QĐ-UBND 
ngày 02/07/2014

Phê duyệt đề án: Đánh giá, phân loại và phân cấp quản lý 
luồng tiêu, công trình tiêu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

24 Quyết định 26/2014/QĐ-UBND
ngày 30/9/2014

Quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở, hạn 
mức đất ở được bố trí tái định cư tại chỗ, suất tái định cư tối 
thiểu (Hòa Bình)

25 Quyết định 26/2015/QĐ-UBND 
ngày 04/9/2015

Quy định về quản lý, vận hành, khai thác sử dụng các công 
trình cấp nước tập trung nông thôn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

26 Quyết định 04/2016/QĐ-UBND 
ngày 19/01/2016

Quy định đơn giá cho thuê đất, thuê hạ tầng tại khu công 
nghiệp Thụy Vân, khu công nghiệp Trung Hà và cụm công 
nghiệp Bạch Hạc (Phú Thọ)

27 Quyết định 36/2016/QĐ-UBND 
ngày 24/08/2016

Ban hành Quy định quản lý nhà nước đối với các công ty trách 
nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi trên địa bàn tỉnh Vĩnh 
Phúc

28 Quyết định 54/2017/QĐ-UBND 
ngày 22/12/2017

Về việc ban hành Quy định phân vùng môi trường tiếp nhận 
nước thải và khí thải trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

29 Quyết định 34/2017/QĐ-UBND 
ngày 25/12/2017

Ban hành quy định về quy trình luân chuyển hồ sơ xác định 
nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất trên địa 
bàn tỉnh Phú Thọ

30 Quyết định 04/2018/QĐ-UBND
ngày 15/01/2018

Ban hành quy định quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài 
nguyên nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

31 Quyết định 06/2018/QĐ-UBND 
ngày 23/01/2018

Ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong công tác thu hồi, 
bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên 
địa bàn tỉnh Hòa Bình

32 Quyết định 16/2018/QĐ-UBND 
ngày 02/4/2018

Ban hành quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa 
bàn tỉnh Hòa Bình.

http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&Keyword=26/2014/Q%C4%90-UBND&SearchIn=VBPQFulltext&IsRec=1&pv=1&dvid=252
http://vbqppl.vinhphuc.gov.vn/Pages/home.aspx?ItemID=8801
http://vbqppl.vinhphuc.gov.vn/Pages/home.aspx?ItemID=8801
http://vbqppl.vinhphuc.gov.vn/Pages/home.aspx?ItemID=8801
http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&Keyword=06/2018/Q%C4%90-UBND&SearchIn=VBPQFulltext&IsRec=1&pv=1&dvid=252
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33 Quyết định 32/2019/QĐ-UBND 
ngày 02/08/2019

 Về việc quy định nội dung hỗ trợ các tổ chức tự quản về môi 
trường và một số mức chi sự nghiệp môi trường trên địa bàn 
tỉnh Vĩnh Phúc

34 Quyết định 46/2020/QĐ-UBND 
ngày 31/12/2020

Về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục đặt hàng quản 
lý, khai thác công trình thủy lợi cung cấp sản phẩm, dịch vụ 
công ích thủy lợi sử dụng ngân sách Nhà nước từ nguồn kinh 
phí chi thường xuyên; tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng sản 
phẩm và cơ chế kiểm tra, giám sát, kiểm định chất lượng, đánh 
giá, nghiệm thu sản phẩm dịch vụ quản lý, khai thác công trình 
thủy lợi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

35 Quyết định 27/2022/QĐ-UBND
ngày 24/8/2022

Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông trên địa bàn 
tỉnh Hòa Bình

3. LĨNH VỰC XÂY DỰNG (10 Quyết định)

36
Quyết định

01/2015/QĐ-UBND 
ngày 23/01/2015

Ban hành quy định về quản lý Hồ Đầm Vạc, phường Vĩnh 
Phúc

37 Quyết định 30/2004/QĐ-UB
ngày 31/8/2004

Về việc ban hành Điều lệ quản lý xây dựng theo đồ án quy 
hoạch chung xây dựng dọc tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn 
qua tỉnh Hòa Bình

38
Quyết định

13/2009/QĐ-UBND 
ngày 25/02/2009

Về việc ban hành quy định về việc quản lý xe công nông, xe 
cơ giới ba bánh, xe thô sơ ba, bốn bánh tham gia giao thông 
trên địa bàn tỉnh Hoà Bình

39
Quyết định

13/2015/QĐ-UBND
ngày 07/5/2015

Ban hành quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị thành 
phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

40 Quyết định 36/2024/QĐ-UBND
ngày 16/9/2024

Ban hành quy định một số nội dung về tổ chức lập, soát xét, 
thẩm định, phê duyệt hồ sơ hoàn thành khắc phục hậu quả 

http://vbqppl.vinhphuc.gov.vn/Pages/home.aspx?ItemID=8928
http://vbqppl.vinhphuc.gov.vn/Pages/home.aspx?ItemID=8928
http://vbqppl.vinhphuc.gov.vn/Pages/home.aspx?ItemID=8928
http://vbqppl.vinhphuc.gov.vn/Pages/home.aspx?ItemID=8928
http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&Keyword=27/2022/Q%C4%90-UBND&SearchIn=VBPQFulltext&IsRec=1&pv=1&dvid=252
http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&Keyword=30/2004/Q%C4%90-UB&SearchIn=VBPQFulltext&IsRec=1&pv=0&dvid=252
http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&Keyword=13/2015/Q%C4%90-UBND&SearchIn=VBPQFulltext&IsRec=1&pv=1&dvid=252
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thiên tai, xử lý ùn tắc, bảo đảm giao thông; hồ sơ hoàn thành 
dự án khẩn cấp phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai 
trong lĩnh vực đường bộ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

41 Quyết định 30/2019/QĐ-UBND 
ngày 19/7/2019

Quy đinh đảm bảo an toàn các công trình lân cận và bảo vệ 
môi trường trong quá trình thi công xây dựng công trình trên 
địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

42 Quyết định 34/2022/QĐ-UBND 
ngày 07/10/2022

Ban hành Quy định về quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa 
bàn tỉnh Vĩnh Phúc

43 Quyết định 26/2022/QĐ-UBND 
ngày 05/09/2022

Ban hành Quy định về lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện Kế 
hoạch bảo trì hệ thống đường bộ thuộc phạm vi quản lý của 
tỉnh Vĩnh Phúc

44 Quyết định 12/2016/QĐ-UBND
ngày 17/5/2016

Quy định tổ chức, quản lý khai thác hoạt động kinh doanh 
vận tải hành khách bằng phương tiện thủy nội địa trong các 
khu du lịch và bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh Hoà 
Bình

45
Quyết định

15/2018/QĐ-UBND
ngày 12/3/2018

Sửa đổi Quy định tổ chức, quản lý, khai thác hoạt động kinh 
doanh vận tải hành khách bằng phương tiện thủy nội địa trong 
các khu du lịch và bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh 
Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định số 12/2016/QĐ-
UBND ngày17/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình

4. LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG (02 Quyết định)

46 Quyết định 06/2017/QĐ-UBND 
ngày 10/02/2017

Về việc quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại 
các chợ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

https://vinhphuc.gov.vn/vbpl/Pages/home.aspx?ItemID=1021
https://vinhphuc.gov.vn/vbpl/Pages/home.aspx?ItemID=1014
http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&Keyword=12/2016/Q%C4%90-UBND&SearchIn=VBPQFulltext&IsRec=1&pv=1&dvid=252
http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&Keyword=15/2018/Q%C4%90-UBND&SearchIn=VBPQFulltext&IsRec=1&pv=1&dvid=252
http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&Keyword=12/2016/Q%C4%90-UBND&SearchIn=VBPQFulltext&IsRec=1&pv=1&dvid=252
http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&Keyword=12/2016/Q%C4%90-UBND&SearchIn=VBPQFulltext&IsRec=1&pv=1&dvid=252
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47 Quyết định 31/2019/QĐ-UBND
ngày 13/8/2019

Quy định giá dịch vụ xe chở hàng vào chợ để kinh doanh, dịch 
vụ bảo vệ và dịch vụ diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn 
tỉnh Hòa Bình

5. LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH (14 Quyết định)

48 Quyết định 3793/2010/QĐ-UBND
ngày 22/11/2010

Về ban hành Đề án tổ chức Giải báo chí tỉnh Phú Thọ

49 Quyết định 10/2018/QĐ-UBND
ngày 01/6/2018

Về sửa đổi, bổ sung Đề án và các Quyết định sửa đổi, bổ sung 
Đề án Giải báo chí tỉnh Phú Thọ

50 Quyết định 11/2018/QĐ-UBND
ngày 13/02/2018

Ban hành Quy chế quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên 
địa bàn tỉnh Hòa Bình

51 Quyết định 37/2019/QĐ-UBND
ngày 25/9/2019

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý hoạt động 
quảng cáo ngoài trời ban hành kèm theo Quyết 
định  số 11/2018/QĐ-UBND ngày 13/02/2018 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Hòa Bình

52 Quyết định 04/2020/QĐ-UBND
ngày 13/3/2020

Ban hành Quy chế quản lý hoạt động các khu, điểm du lịch 
trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

53 Quyết định 32/2024/QĐ-UBND 
ngày 27/8/2024

Sửa đổi một số điều của Quy chế quản lý hoạt động các khu, 
điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Hòa Bình ban hành kèm theo 
Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2020 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình

54 Quyết định 08/2022/QĐ-UBND 
ngày 30/3/2022

Quy định tổ chức họp báo của UBND tỉnh Vĩnh Phúc

55 Quyết định 16/2023/QĐ-UBND
ngày 26/6/2023

Ban hành quy chế Quản lý hoạt động của văn phòng đại diện, 
phóng viên thường trú thuộc các cơ quan báo chí trong nước 
trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&Keyword=31/2019/Q%C4%90-UBND&SearchIn=VBPQFulltext&IsRec=1&pv=1&dvid=252
http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&Keyword=11/2018/Q%C4%90-UBND&SearchIn=VBPQFulltext&IsRec=1&pv=1&dvid=252
http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&Keyword=37/2019/Q%C4%90-UBND&SearchIn=VBPQFulltext&IsRec=1&pv=1&dvid=252
http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&Keyword=11/2018/Q%C4%90-UBND&SearchIn=VBPQFulltext&IsRec=1&pv=1&dvid=252
http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&Keyword=04/2020/Q%C4%90-UBND&SearchIn=VBPQFulltext&IsRec=1&pv=1&dvid=252
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56 Quyết định 70/2021/QĐ-UBND
ngày 29/12/2021

Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất Chương trình 
phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

57 Quyết định 01/2024/QĐ-UBND
ngày 11/01/2024

Về việc quy định định mức kinh tế - kỹ thuật về hoạt động báo 
in, báo điện tử sử dụng nhân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 
Vĩnh Phúc

58 Quyết định 11/2019/QĐ-UBND
ngày 21/5/2019

Ban hành Quy chế hoạt động của Đài truyền thanh xã, 
phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

59 Quyết định 39/2022/QĐ-UBND
ngày 22/11/2022

Ban hành Quy chế hoạt động của Đài truyền thanh xã, 
phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

60 Quyết định 07/2017/QĐ-UBND 
ngày 20/02/2017

Ban hành Quy định mức chi trả nhuận bút trong lĩnh vực báo 
chí, xuất bản, thông tin điện tử, bản tin đối với các cơ quan, 
đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước thuộc tỉnh Hòa Bình;

61 Quyết định 37/2020/QĐ-UBND 
ngày 09/10/2020

Về việc ban hành Quy định nhuận bút, thù lao trong hoạt động 
xuất bản bản tin, thông tin điện tử, truyền thanh trên địa bàn 
tỉnh Vĩnh Phúc

6. LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (11 Quyết định)

62 Quyết định 44/2016/QĐ-UBND 
ngày 19/10/2016

Quy định quản lý an toàn bức xạ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

63 Quyết định 47/2019/QĐ-UBND 
ngày 10/10/2019

Về ban hành Quy định Quản lý các nhiệm vụ Khoa học và 
Công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh và cấp cơ 
sở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

64 Quyết định 62/2021/QĐ-UBND 
ngày 02/12/2021

Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định Quản lý các nhiệm 
vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước cấp 

http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&Keyword=11/2019/Q%C4%90-UBND&SearchIn=VBPQFulltext&IsRec=1&pv=1&dvid=252
https://vinhphuc.gov.vn/vbpl/Pages/home.aspx?ItemID=1025
https://vinhphuc.gov.vn/vbpl/Pages/home.aspx?ItemID=117
http://vbqppl.vinhphuc.gov.vn/Pages/home.aspx?ItemID=8943
http://vbqppl.vinhphuc.gov.vn/Pages/home.aspx?ItemID=8943
http://vbqppl.vinhphuc.gov.vn/Pages/home.aspx?ItemID=8943
http://vbqppl.vinhphuc.gov.vn/Pages/home.aspx?ItemID=8943
http://vbqppl.vinhphuc.gov.vn/Pages/home.aspx?ItemID=9120
http://vbqppl.vinhphuc.gov.vn/Pages/home.aspx?ItemID=9120
http://vbqppl.vinhphuc.gov.vn/Pages/home.aspx?ItemID=9120
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tỉnh và cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết 
định số 47/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh

65 Quyết định 07/2023/QĐ-UBND 
ngày 04/04/2023

Về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 10 Điều 1 Quyết định số 
62/2021/QĐ-UBND ngày 02/12/2021 của UBND tỉnh Vĩnh 
Phúc Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định quản lý các 
nhiệm vụ khoa học công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước 
cấp tỉnh và cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Vĩnh phúc ban hành 
kèm theo Quyết định số 47/2019/QĐ-UBND ngày 10/10/2019

66 Quyết định 38/2020/QĐ-UBND 
ngày 06/11/2020

Về việc ban hành Quy định trách nhiệm phối hợp quản lý Quỹ 
phát triển Khoa học và Công nghệ của doanh nghiệp trên địa 
bàn tỉnh Vĩnh Phúc

67 Quyết định 01/2021/QĐ-UBND 
ngày 06/01/202

Quy định quản lý hoạt động chuyển giao công nghệ và thẩm 
định công nghệ dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

68 Quyết định 67/2021/QĐ-UBND 
ngày 24/12/2021

Quy định về việc xây dựng, quản lý và sử dụng Ngân hàng cơ 
sở dữ liệu chuyên gia, cá nhân tư vấn về khoa học và công 
nghệ cấp tỉnh Vĩnh Phúc

69 Quyết định 05/2022/QĐ-UBND 
ngày 18/03/2022

Về phân cấp thẩm quyền quyết định xử lý tài sản trang bị khi 
kết thúc nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà 
nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc quản lý

70 Quyết định 44/2024/QĐ-UBND
ngày 14/10/2024

Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu 
chuyên dùng tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh 
Phúc

71 Quyết định 49/2025/QĐ-UBND 
ngày 09/6/2025

Ban hành quy chế quản lý, vận hành, kết nối, bảo đảm an toàn 
thông tin và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng tại tỉnh 
Hòa Bình.

http://vbqppl.vinhphuc.gov.vn/Pages/home.aspx?ItemID=9120
http://vbqppl.vinhphuc.gov.vn/Pages/home.aspx?ItemID=9120
http://vbqppl.vinhphuc.gov.vn/Pages/home.aspx?ItemID=9034
http://vbqppl.vinhphuc.gov.vn/Pages/home.aspx?ItemID=9034
http://vbqppl.vinhphuc.gov.vn/Pages/home.aspx?ItemID=9034
http://vbqppl.vinhphuc.gov.vn/Pages/home.aspx?ItemID=9034
http://vbqppl.vinhphuc.gov.vn/Pages/home.aspx?ItemID=9129
http://vbqppl.vinhphuc.gov.vn/Pages/home.aspx?ItemID=9129
http://vbqppl.vinhphuc.gov.vn/Pages/home.aspx?ItemID=9129
http://vbqppl.vinhphuc.gov.vn/Pages/home.aspx?ItemID=9129
http://vbqppl.vinhphuc.gov.vn/Pages/home.aspx?ItemID=9140
http://vbqppl.vinhphuc.gov.vn/Pages/home.aspx?ItemID=9140
http://vbqppl.vinhphuc.gov.vn/Pages/home.aspx?ItemID=9140
http://vbqppl.vinhphuc.gov.vn/Pages/home.aspx?ItemID=9140
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72 Quyết định 26/2016/QĐ-UBND 
ngày 31/8/2016

Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội 
của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Phú Thọ.

7. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH (01 Quyết định)

73 Quyết định 22/2019/QĐ-UBND 
ngày 29/5/2019

Ủy quyền cho UBND các huyện, thành phố quyết định cho 
phép miễn, giảm tiền sử dụng đất cho từng đối tượng người 
có công với cách mạng

8. LĨNH VỰC QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHIỆP (01 Quyết định)

74 Quyết định 48/2025/QĐ-UBND 
ngày 9/6/2025

Ban hành quy định khuyến khích, tổ chức thực hiện xã hội hóa 
đầu tư xây dựng, kinh doanh và vận hành công trình hạ tầng 
bảo vệ môi trường tại các khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 
tập trung trên địa bàn tỉnh Hoà Bình

9. LĨNH VỰC NGOẠI VỤ (01 Quyết định)

75 Quyết định 76/2021/QĐ-UBND 
ngày 29/12/2021

Ban hành Quy chế phối hợp tổ chức và quản lý hội nghị, hội 
thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

10. VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH (06 Quyết định)

76 Quyết định 15/2011/QĐ-UBND 
ngày 19/4/2011

Quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực 
hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính Vĩnh Phúc

77 Quyết định 35/2011/QĐ-UBND 
ngày 06/9/2011

Ban hành quy định về trách nhiệm của các ngành, các cấp 
trong công tác kiểm soát, công bố, công khai và thực hiện thủ 
tục hành chính trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
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78 Quyết định 12/2023/QĐ-UBND 
ngày 12/5/2023

Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 
tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc;

79 Quyết định 30/2018/QĐ-UBND 
ngày 22/10/2018

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
bộ máy của Văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ

80 Quyết định 19/2021/QĐ-UBND 
ngày 08/12/2021

Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quyết định số 30/2018/QĐ-
UBND ngày 22/10/2018 của UBND tỉnh Phú Thọ quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy 
của Văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ

81 Quyết định 33/2022/QĐ-UBND 
ngày 15/9/2022

Ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 
cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình

TỔNG: 81 Quyết định.
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